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PHƯỜNG TỨ HẠ Độc lập  Tự do  Hạnh phúc 

  

Số  470 /KH-UBND                               Tứ Hạ, ngày 06 tháng 8  năm 2020                                         

 

KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2485/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của 

UBND thị xã Hương Trà Kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu 

năm 2020 và tăng cường các biện pháp òng, chống dịch bệnh cho vật nuôi. 

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. UBND 

phường Tứ Hạ triển khai kế hoạch tiêm phòng vắc xin vụ Thu năm 2020 trên địa 

bàn phường như sau:  

1. Mục đích và yêu cầu:  

- Ngăn chặn và xử lý kịp thời nếu dịch bệnh tái phát, đặc biệt là dịch tai 

xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, dịch cúm gia cầm. Nhằm để phát triển và 

ổn định chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và 

môi trường sinh thái. 

- Quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh 

gây ra. 

- Tiêm phòng triệt để các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đạt 100% số 

gia súc, gia cầm trong diện tiêm. Phấn đấu không để các dịch bệnh nguy hiểm xảy 

ra trên địa bàn 

2. Thời gian tiêm phòng: 

Từ ngày 31/ 7/ 2020 đến 30/ 8/ 2020. 

3. Loại vắc xin sử dụng và mức thu: 

3.1. Đối với trâu, bò: 

- Tiêm bổ sung vắc xin tụ huyết trùng nhũ hóa chủng P52. 

- Mức thu: 25.000 đồng/ con. (Theo Kế hoạch số 2485/KH-UBND ngày 

03/8/2020) 

3.2. Đối với lợn: 

- Tiêm vắc xin dịch tả, tụ huyết trùng và phó thương hàn lợn. 

- Mức thu: 20.000 đồng/ con. (Bao gồm: tiền mua vắc xin, chi phí bảo quản, 

vận chuyển vắc xin, hao hụt, công tiêm phòng, thống kê, ghi chép, kiểm tra, xử lý 

phản ứng sau khi tiêm phòng). (Theo Kế hoạch số 2485/KH-UBND ngày 03/8/2020) 

- Vắc xin E.coli: Phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu cho đàn lợn 

3.3. Đối với đàn dê: 

- Tiêm phòng vắc xin trụ huyết trùng dê.. 



3.4. Đối với đàn gia cầm: 

- Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle, Lasota, tụ huyết trùng, Gumboro và Đậu. 

- Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, tụ huyết trùng. 

4. Chỉ tiêu tiêm phòng: Theo bảng phân bổ vắc xin vụ Thu kèm theo Kế 

hoạch số 2485/KH-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2020 của UBND thị xã Hương 

Trà; 

5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Trách nhiệm của Ban Chăn nuôi Thú y phường: 

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến với 

người chăn nuôi để mọi người nhận thức được việc tiêm phòng các loại vắc xin 

cho đàn gia súc, gia cầm là bắt buộc, đồng thời để mọi người dân biết về tiêm 

phòng là bảo vệ đàn gia súc, gia cầm cho mình và mọi người xung quanh. 

- Chuẩn bị vắc xin và dụng cụ tiêm phòng đầy đủ, đảm bảo khử trùng dụng 

cụ phục vụ công tác tiêm phòng, tiêm phòng đảm bảo theo kế hoạch; Thú y viên có 

trách nhiệm tham gia tích cực, hoàn thành chỉ tiêu tiêm phòng được giao, tuân thù 

chặt chẽ quy trình kỹ thuật tiêm, ghi chép cập nhật số lượng gia súc đã tiêm, chưa 

tiêm, lý do chưa tiêm của từng hộ, khi tiêm vắc xin phải cấp phiếu tiêm phòng cho 

hộ chăn nuôi theo đúng quy định. Trưởng Thú y phường thường xuyên tổng hợp 

báo cáo cho UBND phường tiến độ thực hiện để có biện pháp chỉ đạo kịp thời. 

Tiêm đúng liều lượng, kỹ thuật, đảm bảo miễn dịch cho đàn gia súc đã được tiêm 

phòng. 

- Phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn tiêm phòng ( có bảng phân công 

kèm theo). 

- Phối hợp TDP kiểm tra, rà soát số hộ chăn nuôi không chấp hành việc tiêm 

phòng cho gia súc theo quy định, để đề xuất biện pháp xử lý. 

5.2. Trách nhiệm của Tổ trưởng các TDP: 

-  Phổ biến rộng rãi đến tận hộ dân thực hiện đúng Luật Thú y và thông báo 

trước cho người chăn nuôi biết để có trách nhiệm nhốt, giữ gia súc để Thú y đến 

tiêm phòng, tránh tình trạng Thú y đi tiêm phòng nhưng chủ nuôi không nắm được 

kế hoạch của phường. 

- Báo cáo UBND phường kịp thời chính xác khi có tình hình dịch bệnh xảy 

ra ở địa bàn TDP. 

5.3. Trách nhiệm của chủ nuôi: 

- Thực hiện nghiêm túc Luật thú y. 

- Tạo mọi điều kiện để Ban chăn nuôi thú y thực hiện nhiệm vụ tiêm phòng 

và thanh toán tiền công, tiền vận chuyển và bảo quản vắc xin đầy đủ sau khi tiêm. 

UBND phường sẽ có biện pháp xử lý đối với các hộ không chấp hành việc 

tiêm phòng bắt buộc cho đàn gia súc, để dịch bệnh xảy ra phải chịu trách nhiệm và 

tự tiêu hủy bắt buộc không có sự hỗ trợ của Nhà nước. 



Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc, các ban, Thú y, TDP kịp 

thời báo cáo về UBND phường ( qua đ/c Nguyễn Ngọc Chánh - Cán bộ phụ trách 

NN phường) để UBND phường xem xét giải quyết; Trưởng Thú y định kỳ hàng 

tuần vào chiều thứ tư báo cáo tình hình thực hiện về UBND phường. 

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng vắc xin vụ Thu năm 2020; UBND phường 

yêu cầu Ban Chăn nuôi thú y, Tổ trưởng các TDP, các hộ chăn nuôi gia súc, các 

ban liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND thị xã (B/c); KT.CHỦ TỊCH 
- Trạm Chăn nuôi và Thú y thị xã; PHÓ CHỦ TỊCH 
- T/ vụ Đảng ủy phường (B/c);  
- CT-PCT/HĐND-UBND phường;  
- CT UBMT phường;  
- Trưởng các đoàn thể phường;  
- Ban chăn nuôi - Thú y phường;  
- Tổ trưởng các TDP; Trần Tự Lực 

- Lưu VP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ THÖ Y PHỤ TRÁCH TIÊM PHÕNG 

( Kèm theo Kế hoạch số: 470/KH-UBND ngày 06  tháng 8 năm 2020 

 của UBND  phường Tứ Hạ) 

 

1. Phụ trách tiêm phòng trâu, bò: 

- Tổ dân phố: 1, 3, 4, và 8: Ông Trần Đình Phú. 

- Tổ dân phố:  2, 5, 7 và 9: Ông Trần Bôn. 

2. Phụ trách tiêm phòng lợn: 

- Tổ dân phố: 1, 3, 4, và 8: Ông Trần Đình Phú. 

- Tổ dân phố: 2, 5, 7 và 9: Ông Trần Bôn. 
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